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	Đọc hiểu


	Truyện cười

	3
	0
	5
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	60

	2
	Viết

	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống
	0
	1*
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	TT
	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	
Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện cười

	Nhận biết:
- Nhận biết được thể loại của văn bản.
- Nhận biết được phương thức biểu đạt của văn bản.
- Nhận diện được ngôi kể trong truyện cười.
Thông hiểu:
- Mục đích mà nội dung truyện đề cập đến.
- Xác định được nghĩa của các yếu tố Hán Việt.
- Nội dung nghĩa hàm ẩn trong truyện
- Phân tích, lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu.
- Trình bày được tính cách nhân vật qua lời của người kể chuyện. 
Vận dụng:
- Rút ra được thông điệp / bài học /lời khuyên cho bản thân và người khác từ nội dung, ý nghĩa của câu chuyện.
- Thể hiện được ý kiến, thái độ của bản thân đối với bài học được thể hiện qua tác phẩm. 
	3 TN
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	2TL

















	

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống
	Nhận biết:  Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn bản, về vấn đề nghị luận.
Thông hiểu: Viết đúng về nội dung, về hình thức (Từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản…)
Vận dụng: 
Viết được một bài văn nghị luận về một vấn đề trong cuộc sống. Lập luận mạch lạc, biết kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ vấn đề nghị luận; ngôn ngữ trong sáng, giản dị; thể hiện được cảm xúc của bản thân trước vấn đề cần bàn luận.
Vận dụng cao:
Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
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	Tổng
	
	3TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40
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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau:                           TAM ĐẠI CON GÀ
Xưa, có anh học trò học hành dốt nát, nhưng trò đời “xấu hay làm tốt, dốt hay chơi chữ”, đi đâu cũng lên mặt văn hay chữ tốt.
Có người tưởng anh ta hay chữ thật, mới đón về dạy trẻ.
Một hôm, dạy sách Tam thiên tự , sau chữ “tước” là chim sẻ, đến chữ “kê” là gà, thầy thấy mặt chữ nhiều nét rắc rối, không biết chữ gì, học trò lại hỏi gấp, thầy cuống, nói liều: “Dủ dỉ là con dù dì” . Thầy cũng khôn, sợ nhỡ sai, người nào biết thì xấu hổ, mới bảo học trò đọc khẽ, tuy vậy, trong lòng thầy vẫn thấp thỏm.
Nhân trong nhà có bàn thờ thổ công , thầy mới đến khấn thầm xin ba đài âm dương  để xem chữ ấy có phải thật là “dù dì” không. Thổ công cho ba đài được cả ba.
Thấy vậy, thấy lấy làm sắc chí lắm, hôm sau bệ vệ ngồi trên giường, bảo trẻ đọc cho to. Trò vâng lời thầy, gân cổ lên gào:
– Dủ dỉ là con dù dì… Dủ dỉ là con dù dì…
Bố chúng đang cuốc đất ngoài vườn, nghe tiếng học, ngạc nhiên bỏ cuốc chạy vào, giở sách ra xem, hỏi thầy:
– Chết chửa! Chữ “kê” là gà, sao thầy lại dạy ra “dủ dỉ” là con “dù dì”?
Bấy giờ thầy mới nghĩ thầm: “Mình đã dốt, thổ công nhà nó cũng dốt nữa”, nhưng nhanh trí thầy vội nói gỡ:
– Tôi vẫn biết chữ ấy là chữ “kê”, mà “kê” nghĩa là “gà”, nhưng tôi dạy cháu thế là dạy cho cháu nó biết tận tam đại  con gà kia.
Chủ nhà càng không hiểu, hỏi:
– Tam đại con gà là nghĩa ra làm sao?
– Thế này nhé! Dủ dỉ là con dù dì, dù dì là chị con công, con công là ông con gà!
Câu chuyện Tam đại con gà Theo Trương Chính – Phong Châu, Tiếng cười dân gian Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1986
Trả lời câu hỏi bên dưới:
 Câu 1: Truyện “Tam đại con gà” phương thức biểu đạt chính là gì?
A. Phương thức biểu đạt biểu cảm                                  B. Phương thức biểu đạt tự sự.
C. Phương thức biểu đạt miêu tả.                                    D. Phương thức biểu đạt nghị luận.
Câu 2: Truyện “Tam đại con gà” thuộc thể loại truyện dân gian nào ?
A. Truyện cổ tích                                                              B. Truyện thần thoại.
C. Truyện cười     .                                                            D. Truyện ngụ ngôn.
Câu 3: Nhân vật gây cười trong truyện “Tam đại con gà” là:
A. Bố bọn trẻ                                                                     B. Bọn trẻ
C. Bố bọn trẻ và bọn trẻ.                                                   D. Ông thầy dạy trẻ.
Câu 4: Cái gây cười nhất của truyện Tam đại con gà là:
A. Cái dốt của kẻ thất học.                                   B. Thói giấu dốt, sĩ diện hão của thầy đồ.
C. Cái dốt của học trò.                                         D. Đã dốt lại cả gan đi dạy trẻ.
Câu 5: Yếu tố bất ngờ trong truyện là gì?
A. Thầy đắc chí, sai trò đọc to những lời vô nghĩa.
B. Chủ nhà còn biết nhiều chữ hơn cả thầy.
C. Thầy đã sai, Thổ công nhà chủ cũng sai.
D. Thầy bị lật tẩy mà vẫn cố chống chế theo kiểu láu cá vặt.
Câu 6: Dòng nào nêu đúng yếu tố cần và đủ để tạo ra tiếng cười thông qua câu truyện?
A. Cái đáng cười thể hiện qua nghệ thuật gây cười và được người nghe phát hiện.
B. Cái đáng cười.
C. Được thể hiện qua nghệ thuật gây cười.
D. Người nghe phát hiện được cái đáng cười.
Câu 7: Thầy đồ trong văn bản đáng bị cười ở những điểm nào?
A. Bị cười bởi hay nói chữ, ra vẻ ta đây uyên bác, ở tội mê tín, cách bịa đặt láo toét.
B. Bị cười bởi hay nói chữ, làm ra vẻ ta đây uyên bác.
C. Bị cười ở tội mê tín.
D. Bị cười ở cách bịa đặt láo toét.
Câu 8: Đâu là nghĩa hàm ẩn của câu tục ngữ “Cái nết đánh chết cái đẹp”?
A. Có danh tiếng tốt quan trọng hơn có nhiều của cải, tiền bạc.
B. Cái đẹp về đạo đức có giá trị cao hơn hẳn cái đẹp bề ngoài.
C. Việc làm ra thóc gạo vô cùng vất vả, khó nhọc.
D. Nhẫn nhịn sẽ giúp tránh được những điều không hay.
Câu 9: Ý nghĩa phê phán của truyện “Tam đại con gà” là gì?
Câu 10: Hãy rút ra bài học từ truyện tam đại con gà bằng một đoạn văn từ 6 đến 8 câu?
II. PHẦN VIẾT (4.0 điểm).
Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng một bộ phận học sinh nghiện các trò chơi điện tử.
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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau:  TREO BIỂN
Một cửa hàng bán cá làm cái biển đề mấy chữ to tướng:“Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI”
Biển vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo:
- Nhà này xưa quen bán cá ươn hay sao mà bây giờ phải đề biển là cá “tươi”? Nhà hàng nghe nói, bỏ ngay chữ “tươi” đi.
Hôm sau, có người khách đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo:
- Người ta chẳng nhẽ ra hàng hoa mua cá hay sao, mà phải đề là “ở đây”? Nhà hàng nghe nói, bỏ ngay hai chữ “ở đây” đi.
Cách vài hôm, lại có người khách đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo:
- Ở đây chẳng bán cá thì bày cá ra để khoe hay sao mà phải đề là “có bán”? Nhà hàng nghe nói, lại bỏ ngay hai chữ “có bán” đi. Thành ra biển chỉ còn có mỗi một chữ “cá”. Anh ta nghĩ trong bụng chắc từ bây giờ không còn ai bắt bẻ gì nữa.
- Vài hôm sau, người láng giềng sang chơi, nhìn cái biển, nói:
- Chưa đi đến đầu phố đã ngửi mùi tanh, đến gần nhà thấy đầy những cá, ai chẳng biết là bán cá, còn đề biển làm gì nữa?
Thế là nhà hàng cất nốt cái biển!
Theo Trương Chính (In trong sách Ngữ văn 6, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017) 
Trả lơi các câu hỏi 
 Câu 1: Truyện “Treo biển” thuộc thể loại nào?
A. Truyện thần thoại.                                                           C. Truyện ngụ ngôn.
B. Truyện cười                                                                     D. Truyện cổ tích
Câu 2: Tấm biển được treo có những thông tin nào?
 	A. Địa điểm, thời gian, cách thức bán hàng    B. Địa điểm, mặt hàng, thời gian bán hàng
C. Địa điểm, mặt hàng, chất lượng hàng         D. Địa điểm, mặt hàng, cách thức bán hàng
Câu 3: Kết quả cuối cùng của việc ông chủ luôn lắng nghe khách hàng là gì?
A. Tấm biển quảng cáo chỉ còn lại hai chữ cá tươi.
B. Tấm biển quảng cáo chỉ còn lại hai chữ bán cá.
C. Tấm biển quảng cáo không còn lại chữ nào.
D. Tấm biển quảng cáo được cất đi.
Câu 4: Ông chủ cửa hàng trong truyện là người như thế nào?
A. Có tính quyết đoán và rất kiên định.
B.Thiếu tính quyết đoán, làm việc mà không có lập trường.
C. Biết lắng nghe ý kiến của người khác, chấp nhận sửa chữa bản thân.
D. Biết tiếp thu những cái hay, cái đẹp và cái đúng.
Câu 5: Truyện cười “Treo biển” đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
A. Sử dụng yếu tố tưởng tượng kỳ ảo.                          B. Sử dụng nghệ thuật phóng đại.
C. Xây dựng tình huống gây cười, kết thúc bất ngờ.    D. Xây dựng tình huống gây cười.
Câu 6: Mỗi lần nghe lời góp ý, thái độ của chủ cửa hàng là:
A. Bỏ đi một thông tin cần thiết trên biển .                   B. Phân vân, không biết làm gì
C. Nghe theo và bỏ vài chữ                                           D. Vẫn để nguyên tấm biển 
 Câu 7: Bài học nào không đúng từ truyện cười “Treo biển” ?
A. Cần có suy nghĩ và tự chủ trong cuộc sống. 
B. Cần nghĩ tới hậu quả khi làm một việc gì đó.
C. Không cần treo biển quảng cáo khi bán hàng.
D. Cần chọn lọc ý kiến và lời khuyên của mọi người
Câu 8: Ý nghĩa của truyện “Treo biển” là:
A. Tạo nên tiếng cười vui vẻ, có ý nghĩa phê phán nhẹ nhàng những người thiếu bản lĩnh, thiếu suy nghĩ độc lập khi làm việc, cũng như khi nghe người khác góp ý, nhận xét. 
B. Tạo nên tiếng cười vui vẻ, phê phán người làm việc không suy xét kĩ, thiếu chủ kiến khi tiếp thu các ý kiến đóng góp
C. Phê phán người làm việc không suy xét kĩ, thiếu chủ kiến khi tiếp thu các ý kiến đóng góp dẫn đến tốn công, tốn sức nhưng không thu được gì.
D. Là truyện hài hước qua đó phê phán người làm việc không suy xét kĩ, thiếu chủ kiến khi tiếp thu các ý kiến đóng góp.
Câu 9. Nếu em cũng là khách ở cửa hàng bán cá trên em sẽ có lời khuyên gì cho cửa hàng?
Câu 10: Hãy rút ra bài học từ truyện treo biển bằng một đoạn văn từ 6 đến 8 câu?
II. PHẦN VIẾT (4.0 điểm).
Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng bạo lực học đường hiện nay.
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	- Phê phán thói giấu dốt một tật xấu có thật và khá phổ biến trong nội bộ nhân dân. 
- Ý nghĩa phê phán của truyện toát lên từ hành động tức cười của một anh thầy đồ “dốt đặc cán mai” mà lại cố tình giấu dốt, nhưng càng cố tình che giấu thì sự dốt nát lại càng lộ ra.
	0,25
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	10
	-Tam đại con gà là truyện cười thuộc loại trào phúng, phê phán thầy đồ dốt nát. Không nên giấu dốt mà phải không ngừng học hỏi, bổ sung kiến thức.
- Không nên khoe khoang, lừa dối người khác bằng những điều không có thật.
- Không nên lí sự cùn, mà phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình…
- Hình thức đoạn, diễn đạt…
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II. Viết 
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25



0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
HS nghiện các trò chơi điện tử.
	

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
I. Mở bài:
- Trò chơi điện tử vốn là một trò chơi giải trí lành mạnh đã được du nhập từ các nước tiên tiến hay được sáng tạo bởi những lập trình viên tài giỏi, có trí óc tưởng tượng cao.
- Tuy nhiên học sinh hiện nay vì quá ham điện tử mà xao nhãng việc học tập gây nên nhiều hậu quả tai hại.
II. Thân bài:
- Giải thích:
+ Trò chơi điện tử (game) là một dạng giải trí đối với con người sau những giờ học căng thẳng, mệt mỏi. Nó được sáng tạo bởi những người tài giỏi, thông minh, có trí óc tưởng tượng phong phú.
+ Đó là trò tiêu khiển không chỉ đối với trẻ con mà đối với những người lớn tuổi.
- Biểu hiện:
+ Có thể thấy trên khắp nẻo đường, thôn xóm, những quán internet mọc lên rất nhiều. Nhiều người đến đó không chỉ để truy cập thông tin phục vụ công tác làm việc, học tập mà còn đến đó để chơi những trò chơi đã được cài đặt sẵn trên mạng vi tính
+ Nhiều bạn ngồi hàng ngày, hàng giờ trước màn hình vi tính, mê mẩn với những trò chơi như: liên minh huyền thoại, nông trại, thời trang, nấu ăn, đảo rồng… quên cả thời gian, quên ăn, lúc nào cũng chỉ muốn chinh phục, khám phá để trở thành người giỏi nhất.
- Nguyên nhân:
+ Do ý thức bản thân, ham mê quá mức và chưa xác định được động cơ và mục đích học tập.
+ Do cha mẹ quá nuông chiều con, buông lỏng hoặc quá tin tưởng vào con, không quan tâm đến con.
+ Thích chinh phục khám phá để trở thành người giỏi nhất, để bạn bè tôn vinh và bái phục
+ Do buồn chán hoặc bị bạn bè rủ rê, lôi kéo, không tự chủ được bản thân
=> Kết luận: Có rất nhiều nguyên nhân nhưng dù nguyên nhân nào đi chăng nữa thì ham mê điện tử có nhiều tai hại.
- Tác hại:
+ Ngồi quá gần so với màn hình vi tính trong một thời gian dài có thể làm cho mắt bị mỏi, nặng hơn là bị cận thị, sức khỏe giảm sút nhanh chóng
+ Tiêu tốn tiền bạc của gia đình một cách vô ích có khi còn làm thay đổi nhân cách của con người. Để có tiền chơi điện tử nhiều thói hư tật xấu bắt đầu nảy sinh như: nói dối, trộm cắp, lừa lọc, thậm chí còn giết người.
+ Không những thế ham mê trò chơi điện tử học sinh sẽ xao nhãng việc học, bỏ học, trốn học, không làm bài tập dẫn đến học tập sút kém.
 Trò chơi điện tử khiến tâm hồn con người bị đầu độc bạo lực, chém giết, bắn phá khiến con người dễ rơi vào thế giới ảo, đầu mưu mô, nhiều thủ đoạn dẫn đến việc luôn luôn tìm mọi cách đối phó với gia đình, bạn bè, thầy cô.
- Biện pháp:
+ Mỗi chúng ta phải xác định được nhiệm vụ chính là học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nhân cách, không lãng phí thời gian vào trò chơi vô bổ, thậm chí có hại, biết chế ngự, kìm nén bản thân để không xa vào những trò chơi chết người đó.
+ Khuyên những người bạn ham mê điện tử, bên cạnh đó phải có sự quan tâm thường xuyên của gia đình, sự quản lý của nhà trường và xã hội, để giúp cho con em mình tránh xa những đam mê tai hại đó.
+ Nhà trường cần giáo dục, phối hợp thế hệ trẻ tạo ra những sân chơi bổ ích có trí tuệ để tất cả các bạn đều tham gia.
III. Kết bài:
- Ham chơi điện tử là một ham muốn nhất thời nhưng tác hại vô cùng to lớn, vì tương lai của chính mình, chúng ta đừng để bản thân mắc vào những trò chơi tai hại đó.
	
2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	
0,25

0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt, trình bày sáng tạo, mới mẻ trong sử dụng từ ngữ, hình ảnh.
	









	PHÒNG GD&ĐT GIA LẦM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
	ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM 
    ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ văn lớp 8


Mã 002

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
I. Đọc hiểu

	1
	B
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	- Cần có bản lĩnh, có sự hiểu biết nhất định 
- Không nên quá nghe theo lời người khác sẽ trở thành người đẽo cày giữa đường.
	0,25

0,25

	
	10
	- Cần có chủ kiến khi làm việc, phải suy xét kĩ càng trước khi lắng nghe ý kiến của người khác.
- Cần có sự quyết đoán trong công việc…
- Cần có sự hiểu biết nhất định về công việc…
- Hình thức đoạn, cách diễn đạt….
	0,5

0,5

0,5

	
II. Viết 
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống xã hội.
Mở bài giới thiệu được vấn đề cần nghị luận.
Thân bài phân tích đưa ra nguyên nhân, biện pháp… thông qua các lí lẽ và dẫn chứng… 
 Kết bài khẳng định lại vấn đề cần nghị luận. 
	0,25 điểm
0,25 điểm

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Viết bài văn nghị luận về hiện tượng bạo lực học đường. 
	

	
	
	c. Bài viết có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau song cần đảm bảo các ý sau:
I. Mở bài:
Bạo lực học đường - một vấn đề đang ngày càng trở nên nghiêm trọng và nhức nhối trong xã hội hiện nay. Đây không chỉ là một thách thức đối với học sinh và giáo viên mà còn đặt ra câu hỏi về sự đạo đức và đạo đức xã hội. Trong bài luận này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về bạo lực học đường, các nguyên nhân dẫn đến nó, và những hậu quả mà nó mang lại. Đặc biệt, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các giải pháp để đối phó với vấn đề này.
II. Thân bài:
a. Hiện trạng:
Bạo lực học đường là việc sử dụng hành vi bạo lực, thiếu đạo đức trong môi trường học tập. Điều này bao gồm các hành động như bắt nạt, đánh đấm, lăng mạ, hoặc sử dụng ngôn ngữ thô tục để xúc phạm người khác. Bạo lực học đường đang diễn ra ngày càng phổ biến ở các trường học trên khắp thế giới và không phân biệt độ tuổi, giới tính, hay địa điểm. Đây là một vấn đề đáng lo ngại đối với xã hội.
b. Nguyên nhân:
Chủ quan:
- Suy nghĩ lệch lạc: Một số học sinh có suy nghĩ sai trái và tin rằng sử dụng bạo lực là cách để thể hiện sức mạnh và cá tính của họ.
- Ảnh hưởng từ các chương trình và trò chơi bạo lực: Các sản phẩm giải trí có nội dung bạo lực có thể ảnh hưởng đến tư duy và hành vi của học sinh.
Khách quan:
Giáo dục và quản lý không hiệu quả: Sự thiếu quan tâm và giám sát của gia đình, nhà trường là một yếu tố quan trọng dẫn đến sự gia tăng của bạo lực học đường.
c. Hậu quả:
- Bạo lực học đường gây mất đi hình ảnh trong sáng và tốt đẹp của học sinh, ảnh hưởng đến sự tự tin và phát triển cá nhân của họ.
- Nó là một con dao hai lưỡi, gây tổn thương nghiêm trọng về thể chất và tinh thần cho nạn nhân, đồng thời ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện nhân cách và đạo đức của người bạo lực.
d. Giải pháp:
- Học sinh cần cố gắng học tập và xây dựng mối quan hệ bạn bè, thầy trò tốt đẹp, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau.
- Gia đình và nhà trường cần tăng cường giáo dục về giá trị đạo đức, quản lý hành vi của học sinh và tạo ra môi trường an toàn cho họ.
III. Kết bài:
Bạo lực học đường là một vấn đề phức tạp và nghiêm trọng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội để giải quyết. Chúng ta cần nhận thức về nó, tìm hiểu nguyên nhân, và đề xuất các giải pháp cụ thể để ngăn chặn và giảm thiểu bạo lực học đường. Điều này không chỉ là trách nhiệm của cá nhân, mà còn là trách nhiệm của xã hội và mọi người chúng ta. 
	2,5 điểm

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,5 điểm
0,5 điểm

	
	
	e. Sáng tạo: Diễn đạt sáng tạo, sinh động, giàu hình ảnh, có giọng điệu riêng.
	


Giáo viên ra đề: Lê Thị Thanh Thủy



Phù Đổng, ngày … tháng … năm 2023
BGH DUYỆT ĐỀ
Giáo viên soát đề	PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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